
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240617-

0005

ĐỖ THỊ 

NGỌC 

TRÂM

0751720

00624

(Tờ bản đồ số 

19, thửa đất só 

12) Phạm Văn 

Diêu, tổ 11, KP 

1B, phường Tân 

Hạnh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

ĐỖ 

NGỌC 

TRÂM

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

9448/GPP 26/06/2024 26/06/2027
cấp 

mới

2

H19.12-

240612-

0016

VŨ NGÔ 

HOÀNG 

TUẤN

0750930

19636

5/4D, KP 1, 

phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

ANH 

TRÚC

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

9447/GPP 26/06/2024 26/06/2027
cấp 

mới

3

H19.12-

240618-

0021

 THÁI 

THỊ 

HỒNG 

GẤM

0821960

01952

77, đường 

Nguyễn Văn 

Tiên, KP 11, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HOA SEN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9446/GPP 26/06/2024 26/06/2027
cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 36 NĂM 2024
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

4

H19.12-

240604-

0026

 

NGUYỄN 

HOÀNG 

THANH 

YÊN

0750930

24707

112, tổ 23, KP 5, 

Nguyễn Khuyến, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

PHƯƠNG 

NGUYÊN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9445/GPP 26/06/2024 26/06/2027
cấp 

mới

5

H19.12-

240611-

0053

 LƯU THỊ 

HIỀN

1864918

20

36H/36 hẻm 

540, Nguyễn Ái 

Quốc, KP 8, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

MINH 

LỘC

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9444/GPP 26/06/2024 26/06/2027
cấp 

mới

6

H19.12-

240614-

0002

VÕ THỊ 

THÙY 

LINH

2727784

84

1423/11, tổ 4, 

KP 7A, phường 

Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

HẢI 

HOÀNG

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9443/GPP 26/06/2024 26/06/2027
cấp 

mới

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240530-

0002

TRẦN 

THỊ GIAI 

DUYÊN

0681900

13018

42/210, Phạm 

Văn Thuận, KP 

3, phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

MINH 

CHÂU 98

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9442/GPP 26/06/2024 26/06/2027
cấp 

mới

8

H19.12-

240531-

0017

Trịnh 

Thanh Hà

2721237

45

385, xa lộ Hà 

Nội, KP 5B, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

DUY 

THANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng 

tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6404//GPP 26/06/2024 26/06/2027

9

H19.12-

240610-

0030

Vũ Hoàng 

Trung

2717778

05

53 Phan Đình 

Phùng, KP 1, 

phường Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HOÀNG 

TRUNG 

QUÂN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6391//GPP 26/06/2024 26/06/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

H19.12-

240603-

0003

Mai Thị 

Dung

2724362

75

41/34, KP 5, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

MAI 

DUNG 

PHARMA

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6390//GPP 26/06/2024 26/06/2027

11

H19.12-

240617-

0027

Trần Lê 

Thanh Vy

2724876

83

322/9, KP 1, 

phường Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

1401

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6353//GPP 26/06/2024 26/06/2027

12

H19.12-

240604-

0004

Lâm Thị 

Tuyết Lan

2700902

48

Số 19/4, KP7, 

phường Tân 

Biên, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

HOA SEN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

585///GPP 26/06/2024 26/06/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

13

H19.12-

240618-

0001

Phạm Thị 

Thanh 

Vân

2719651

27

66A, tổ 25, KP 

5, phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

THẢO 

NGA

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao 

gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

3459///GP

P
26/06/2024 26/06/2027

Tổng cộng: 13 cơ sở (06 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 07 cơ sở cấp mới)
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